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Hai kim, hai việc: giờ đúng
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đồng hồ có hai kim: kim ngắn to chỉ giờ, kim dài mảnh chỉ phút. Giờ đúng thì kim dài chỉ số 12.
Đọc to từng yêu cầu cho con. Khi đọc giờ, cho con lấy ngón tay dò theo kim ngắn tới số nó chỉ.
Nhà có đồng hồ kim thì để bên cạnh, cho con quay thử khi cần.

1 Kim dài chạy đúng một vòng. Viết số kim ngắn sẽ chỉ.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

số

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

số

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

số

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

số

2 Đồng hồ chỉ mấy giờ? Viết số giờ.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

giờ

3 Vẽ hai kim cho đồng hồ chỉ đúng giờ.
Kim ngắn vẽ to và ngắn, kim dài vẽ mảnh và dài.

5 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

8 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

11 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

2 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

4 Đọc giờ dưới đồng hồ, rồi khoanh vào tranh đúng lúc đó.
Nhìn trời trong tranh: mặt trời mọc là sáng, mặt trời trên cao là trưa, mặt trời sau mây là chiều, trăng sao là tối.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

7 giờ sáng
z z Z

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

5 giờ chiều
z z Z
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Kim dài chạy đúng một vòng. Viết số kim ngắn sẽ chỉ.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

số 10

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

số 8

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

số 12

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

số 1
Khi con làm sai: Cho con quay kim dài của một đồng hồ thật đúng một vòng, từ số 12 về lại số 12, và nhìn kim
ngắn: nó chỉ nhích sang số kế tiếp. 3 giờ thành 4 giờ, 12 giờ thành 1 giờ.

2 Đồng hồ chỉ mấy giờ? Viết số giờ.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

11 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

4 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

12 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

10 giờ

Khi con làm sai: Con viết 12 thì nhắc: giờ đúng thì kim dài luôn chỉ số 12, còn số giờ là số kim ngắn chỉ. Con viết
số khác thì cùng con lấy ngón tay dò từ đầu kim ngắn ra tới số gần nhất.

3 Vẽ hai kim cho đồng hồ chỉ đúng giờ.

5 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

8 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

11 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

2 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Khi con làm sai: Đọc to đồng hồ con đã vẽ, đúng như nó đang chỉ: kim ngắn chỉ số nào là mấy giờ. Nhắc con: giờ
đúng thì kim dài phải chỉ số 12, kim ngắn chỉ số giờ.

4 Đọc giờ dưới đồng hồ, rồi khoanh vào tranh đúng lúc đó.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

7 giờ sáng
z z Z

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

5 giờ chiều
z z Z

Khi con làm sai: Cùng con cho kim đồng hồ chạy từ 7 giờ sáng, đi hết một vòng rồi lại tới số 7: lúc ấy là 7 giờ tối.
Cùng một số mà là hai lúc khác nhau, nên nói giờ phải nói thêm buổi: “Bảy giờ sáng đi học, bảy giờ tối ăn cơm.”
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Giờ rưỡi: kim ngắn nằm giữa hai số
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Giờ rưỡi là kim dài đi được nửa vòng, chỉ số 6. Kim ngắn lúc ấy nằm giữa hai số: đã qua số giờ, chưa tới số
sau.
Đọc giờ rưỡi theo hai bước: kim ngắn đã qua số nào, rồi kim dài chỉ số 6 là ba mươi phút.
8 giờ rưỡi viết trên đồng hồ số là 8:30.

1 Đồng hồ chỉ mấy giờ? Khoanh vào đồng hồ số đúng.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

8:30 8:00 9:30

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

5:30 5:00 6:30

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

1:30 12:30 12:00

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

3:00 2:00 2:30

2 Vẽ hai kim cho đồng hồ chỉ giờ rưỡi.
Kim ngắn vẽ to và ngắn, kim dài vẽ mảnh và dài.

4 giờ rưỡi

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

8 giờ rưỡi

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

5 giờ rưỡi

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

7 giờ rưỡi

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

3 Nối mỗi đồng hồ kim với đồng hồ số cùng giờ.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

3:30 3:00

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

5:30 5:00 6:30
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Đồng hồ chỉ mấy giờ? Khoanh vào đồng hồ số đúng.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

8:30 8:00 9:30

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

5:30 5:00 6:30

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

1:30 12:30 12:00

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

3:00 2:00 2:30

Khi con làm sai: Cho con quay đồng hồ từ 8 giờ: kim dài đi nửa vòng tới số 6, kim ngắn đi nửa đường từ 8 sang 9.
“Đã qua tám giờ, chưa tới chín giờ. Tám giờ rưỡi.” Con chọn 9:30 thì cho thấy kim ngắn mới gần tới số 9, chưa tới
9 giờ.

2 Vẽ hai kim cho đồng hồ chỉ giờ rưỡi.

4 giờ rưỡi

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

8 giờ rưỡi

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

5 giờ rưỡi

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

7 giờ rưỡi

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Khi con làm sai: Hỏi con: 4 giờ rưỡi thì kim ngắn đã qua số 4 chưa? Đã tới số 5 chưa? Kim ngắn phải nằm giữa số
4 và số 5, kim dài chỉ số 6.

3 Nối mỗi đồng hồ kim với đồng hồ số cùng giờ.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

3:30 3:00

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

5:30 5:00 6:30
Khi con làm sai: Đọc đồng hồ nối sai cùng con theo hai bước, ví dụ: “Kim ngắn đã qua số bảy. Kim dài chỉ số sáu:
ba mươi phút. Bảy giờ rưỡi.” Rồi mới tìm thẻ 7:30.

© Open Math. Được in và chia sẻ miễn phí cho việc học, không bán lại.
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Đếm phút theo 5
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Kim dài đi từ số này sang số kế tiếp là 5 phút. Đếm phút thì bắt đầu từ số 12 và đếm thêm 5: năm, mười,
mười lăm…
Số giờ là số kim ngắn vừa đi qua. Kim ngắn gần tới số sau mà kim dài chưa về số 12 thì vẫn chưa sang giờ
mới.
2 giờ 35 phút viết trên đồng hồ số là 2:35.

1 Điền số phút vào các ô trống quanh đồng hồ.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

25
30

35

40

45

50

55

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

15

20

25
30

35

40

45

50

55

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

20

2535

40

45

50

2 Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút? Viết vào ô.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

giờ phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

giờ phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

giờ phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

giờ phút

3 Vẽ hai kim cho đồng hồ chỉ đúng như đồng hồ số.
Kim ngắn vẽ to và ngắn, kim dài vẽ mảnh và dài.

9:05

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

5:10

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

7:55

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

11:20

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Điền số phút vào các ô trống quanh đồng hồ.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

Khi con làm sai: Chỉ tay từ ô số 0 ở số 12, cùng con đếm thêm 5 theo từng ô: “năm, mười, mười lăm…” tới ô
trống. Con viết 4 cho ô ở số 4 thì nhắc: số phút là số mình đếm được, không phải số trên mặt đồng hồ.

2 Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút? Viết vào ô.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

1 giờ 30 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

7 giờ 10 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

11 giờ 40 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

6 giờ 55 phút

Khi con làm sai: Cùng con quay về giờ đúng của số kim ngắn vừa qua, rồi cho kim dài đi từ số 12, đếm thêm 5 tới
chỗ kim dài chỉ. Con viết dư một giờ, như 7 giờ 55 phút cho 6 giờ 55 phút, thì cho con thấy kim ngắn chưa tới số 7:
kim dài chưa về số 12 thì chưa sang giờ mới.

3 Vẽ hai kim cho đồng hồ chỉ đúng như đồng hồ số.

9:05

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

5:10

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

7:55

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

11:20

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Khi con làm sai: Đặt đồng hồ con vẽ cạnh đồng hồ số. Đếm thêm 5 từ số 12 tới chỗ kim dài con vẽ, xem có ra đúng
số phút không. Kim ngắn phải đã qua số giờ mà chưa tới số sau; phút càng nhiều, kim ngắn càng gần số sau.
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Giờ kém: còn mấy phút nữa tới giờ
sau
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Kim dài đã qua số 6 thì có thể nói giờ kém: còn mấy phút nữa là tới giờ đúng. 8 giờ 50 phút cũng là 9 giờ
kém 10 phút.
Số phút kém đếm từ kim dài tới số 12, thêm 5 mỗi số. Số giờ là số kim ngắn sắp tới.
Kém nghĩa là còn thiếu: 9 giờ kém 10 phút là chưa tới 9 giờ.

1 Còn mấy phút nữa là tới giờ đúng? Viết vào ô.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

còn phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

còn phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

còn phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

còn phút

2 Đọc giờ bên trái, rồi khoanh vào đồng hồ chỉ đúng giờ ấy.

7 giờ kém 10 phút
1

2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

1 giờ kém 15 phút
1

2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

3 Vẽ hai kim cho đồng hồ chỉ đúng giờ kém.
Kim ngắn vẽ to và ngắn, kim dài vẽ mảnh và dài.

12 giờ kém 15 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

8 giờ kém 15 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

3 giờ kém 10 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

6 giờ kém 5 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Còn mấy phút nữa là tới giờ đúng? Viết vào ô.

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

còn 10 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

còn 10 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

còn 15 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

còn 5 phút

Khi con làm sai: Cùng con chỉ tay từ kim dài tới số 12, đếm thêm 5 mỗi số: “năm, mười”. Rồi thử lại bằng phép
cộng: 50 phút với 10 phút nữa là 60 phút, đủ một vòng.

2 Đọc giờ bên trái, rồi khoanh vào đồng hồ chỉ đúng giờ ấy.

7 giờ kém 10 phút
(6 giờ 50 phút)

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

0
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

1 giờ kém 15 phút
(12 giờ 45 phút)

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Khi con làm sai: Cho kim đồng hồ con khoanh chạy tiếp tới giờ đúng, rồi nói đồng hồ ấy chỉ gì. Ví dụ với 5 giờ kém
10 phút: đồng hồ 5:50 “còn mười phút nữa là sáu giờ”, đồng hồ 5:10 “đã qua năm giờ rồi”. Rồi cho đồng hồ đúng
(4:50) chạy 10 phút: “Còn mười phút nữa là năm giờ.”

3 Vẽ hai kim cho đồng hồ chỉ đúng giờ kém.

12 giờ kém 15 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

8 giờ kém 15 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

3 giờ kém 10 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

6 giờ kém 5 phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Khi con làm sai: Bắt đầu từ giờ đúng, như 9 giờ, rồi cùng con quay lùi kim dài, đếm “kém năm, kém mười, kém
mười lăm”. Đọc lại theo cách khác: “tám giờ bốn mươi lăm phút”, kim ngắn đã qua số 8, gần tới số 9.

© Open Math. Được in và chia sẻ miễn phí cho việc học, không bán lại.



Phiếu bài tập toán lớp 1 · Chương 18 · Bài 5

Sớm hơn, muộn hơn, bao lâu
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Muốn biết ai sớm hơn, so số giờ trước: giờ nhỏ hơn là sớm hơn. Cùng giờ thì so số phút.
6 giờ 55 phút vẫn chưa tới 7 giờ, nên sớm hơn 7 giờ 10 phút, dù số phút lớn hơn.
Đếm bao lâu: kim ngắn tới một số mới là thêm một giờ; kim dài đi qua mỗi số là thêm 5 phút.

1 Đọc giờ của từng bạn, rồi khoanh vào bạn được hỏi.

Ai về nhà sớm nhất?

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Minh

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Nam

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

An

Ai dậy muộn nhất?

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Hà

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Lan

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Bình

2 Hết mấy giờ? Viết số giờ vào ô.

Cả nhà xem múa rối nước hết giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Cả nhà đi chơi công viên hết giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Bé ngủ trưa hết giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Bé ở trường hết giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

3 Hết mấy phút? Viết số phút vào ô.

Bé đọc truyện hết phút
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3
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11 12
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Bé tưới cây hết phút
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Bé vẽ tranh hết phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Bé ăn sáng hết phút

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Dành cho phụ huynh: luyện tiếp bài này trong app Open Math
Quét mã bằng camera điện thoại, hoặc mở openmath.pages.dev
© Open Math. Được in và chia sẻ miễn phí cho việc học, không bán lại.
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Đọc giờ của từng bạn, rồi khoanh vào bạn được hỏi.

Ai về nhà sớm nhất?

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Minh

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Nam

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

An

Ai dậy muộn nhất?

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Hà

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Lan

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Bình

Khi con làm sai: Cùng con cho một đồng hồ chạy từ giờ sớm nhất. Tới giờ của bạn nào thì con chỉ vào bạn ấy. Bạn
được chỉ đầu tiên là sớm nhất, bạn sau cùng là muộn nhất.

2 Hết mấy giờ? Viết số giờ vào ô.

Cả nhà xem múa rối nước hết 2 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Cả nhà đi chơi công viên hết 1 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Bé ngủ trưa hết 1 giờ

1
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3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Bé ở trường hết 4 giờ

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Khi con làm sai: Cho kim ngắn đi từ đồng hồ đầu (lúc bắt đầu) tới đồng hồ sau (lúc xong). Mỗi lần kim ngắn tới
một số mới, con đếm một: “một, hai…”. Số kim ngắn chỉ lúc bắt đầu thì chưa đếm.

3 Hết mấy phút? Viết số phút vào ô.

Bé đọc truyện hết 30 phút
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Bé tưới cây hết 10 phút
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Bé vẽ tranh hết 25 phút
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2
3

4
567

8
9
10

11 12

Bé ăn sáng hết 15 phút

1
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8
9
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11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12

Khi con làm sai: Cho kim dài đi từ chỗ bắt đầu tới chỗ xong, mỗi số đi qua con đếm thêm 5: “năm, mười, mười
lăm”. Con viết 3 cho 15 phút thì nhắc: mình đếm phút, không đếm số.

© Open Math. Được in và chia sẻ miễn phí cho việc học, không bán lại.


